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CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
•
[bookmark: bookmark1140][bookmark: bookmark1141][bookmark: bookmark1142][bookmark: _Toc170199634]BÀI 13. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU 
SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
(Thời gian thực hiện: 02 tiết)
[bookmark: bookmark1145][bookmark: bookmark1143][bookmark: bookmark1144][bookmark: bookmark1146][bookmark: _Toc170199635]I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark1147]1. Kiến thức.
· [bookmark: bookmark1148]Nhận biết được những biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết những khó khăn về kinh tế, văn hoá, giáo dục, quân sự,... trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
· [bookmark: bookmark1149]Trình bày được những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ.
[bookmark: bookmark1150]2. Năng lực.
[bookmark: bookmark1151]2.1. Năng lực chung.
· [bookmark: bookmark1152]Năng lực tự chủ và tự học qua việc đọc SGK, trả lời câu hỏi hoặc tìm hiểu bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn của GV.
· [bookmark: bookmark1153]Năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động thảo luận nhóm hoặc cặp đôi để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
[bookmark: bookmark1154]2.2. Năng lực đặc thù.
· [bookmark: bookmark1155]Năng lực tìm hiểu lịch sử: nhận diện được các tư liệu lịch sử (tư liệu viết, hình ảnh...), biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm hiểu về Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
· [bookmark: bookmark1156]Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: nhận biết được những biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng giải quyết những khó khăn rong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; trình bày được những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ.
[bookmark: bookmark1157]3. Phẩm chất.
Bài học góp phần bồi dưỡng lòng khâm phục, củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Thông qua bài học, HS củng cố lòng yêu nước, trung thực, sáng tạo, chăm chỉ, trách nhiệm, có ý thức tìm tòi, khám phá lịch sử.
[bookmark: bookmark1160][bookmark: _Toc170199636]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
· [bookmark: bookmark1162]SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
· [bookmark: bookmark1163]Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
· [bookmark: bookmark1164]Tranh, ảnh về tình hình Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám (Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Bình dân học vụ, Tuần lễ Vàng, Ngày Đồng tâm, Nam Bộ kháng chiến, đoàn quân Nam Tiến,...); các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu quốc,.
[bookmark: bookmark1165][bookmark: bookmark1166][bookmark: bookmark1167][bookmark: _Toc170199637]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
[bookmark: bookmark1168]1. Hoạt động mở đầu.
a) [bookmark: bookmark1169]Mục tiêu
Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, tạo tâm thế hứng khởi, kích thích được sự hứng thú, tìm tòi của HS đối với bài học mới.
b) [bookmark: bookmark1170]Tổ chức thực hiện
[bookmark: bookmark1171]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1172]Phương án 1: GV sử dụng phần Mở đầu trong SGK để dẫn dắt vào bài học.
· [bookmark: bookmark1173]Phương án 2: có thể sưu tầm GV cho HS xem một đoạn phim tài liệu hoặc hình ảnh về tình hình Việt Nam sau ngày 2 - 9 - 1945 để trả lời câu hỏi: Nội dung của đoạn phim hoặc hình ảnh cho em biết điều gì về tình hình Việt Nam?
[bookmark: bookmark1174]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1175]Phương án 1: HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
· [bookmark: bookmark1176]Phương án 2: HS xem phim hoặc quan sát hình ảnh, tìm ý để trả lời.
[bookmark: bookmark1177]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV gọi 2 - 3 HS lần lượt đưa ra câu trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung thông tin (nếu có).
[bookmark: bookmark1178]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét câu trả lời của HS, khuyến khích, động viên và lựa chọn ý trả lời để dẫn dắt và nêu một số nhiệm vụ cơ bản của bài học mới.
[bookmark: bookmark1179]2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới..
[bookmark: bookmark1180]2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu các biện pháp xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng
a) [bookmark: bookmark1181]Mục tiêu
HS trình bày được các biện pháp toàn diện để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng từ trung ương tới địa phương, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân.
b) [bookmark: bookmark1182]Tổ chức thực hiện
[bookmark: bookmark1183]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS: Khai thác tư liệu 1 và thông tin trong mục, hãy trình bày các biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
[bookmark: bookmark1184]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS khai thác tư liệu và thông tin trong SGK để thực hiện yêu cầu.
[bookmark: bookmark1185]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV gọi một số HS trình bày và gọi một số HS khác nhận xét, góp ý.
[bookmark: bookmark1186]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét và chốt lại kiến thức: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải đối mặt với nhiều khó khăn: chính quyền cách mạng còn non trẻ và lực lượng vũ trang còn yếu, nền độc lập dân tộc đe doạ nghiêm trọng.
Để đưa đất nước vượt qua những khó khăn đó, Đảng ta đề ra những biện pháp như: Tổ chức cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong phạm vi cả nước, đưa ra các quyết định về chính sách đối nội, đối ngoại, thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến và thông qua bản Hiến pháp đầu tiên; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân,...
[bookmark: bookmark1187]2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các biện pháp giải quyết những khó khăn về kinh tế, văn hoá, giáo dục
a) [bookmark: bookmark1188]Mục tiêu
HS nêu được các biện pháp (trước mắt và lâu dài) để giải quyết những khó khăn về kinh tế, các biện pháp để’ giải quyết “giặc dốt” và xây dựng nền văn hoá mới của Chính phủ.
b) [bookmark: bookmark1189]Tổ chức thực hiện
[bookmark: bookmark1190]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm (theo bàn), đọc thông tin trong mục kết hợp khai thác tư liệu 2 và hình ảnh để thực hiện yêu cầu: Hãy nêu các biện pháp để giải quyết khó khăn về kinh tế, giáo dục, văn hoá của chính quyền cách mạng. GV đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với từng nhóm để đạt yêu cầu:
+ Với nhóm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế: Khó khăn về kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là gì? Hãy nêu các biện pháp trước mắt và lâu dài để giải quyết khó khăn về kinh tế của chính quyền cách mạng, kết quả của các biện pháp được triển khai?
+ Với nhóm tìm hiểu lĩnh vực giáo dục, văn hoá: Tình hình văn hoá, xã hội nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào? Hãy nêu các biện pháp trước mắt và lâu dài để giải quyết “giặc dốt” và xây dựng nền văn hoá mới của dân tộc; kết quả của các biện pháp được triển khai?
[bookmark: bookmark1191]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
Các nhóm thảo luận theo hướng dẫn của GV.
[bookmark: bookmark1192]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV gọi đại diện một số nhóm trình bày sản phẩm. HS có thể vẽ sơ đồ mindmap hoặc hoàn thành Phiếu học tập về những khó khăn và biện pháp giải quyết và kết quả.
[bookmark: bookmark1193]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét, chốt lại những biện pháp chính để giải quyết khó khăn về kinh tế, văn hoá, giáo dục:
+ Về kinh tế: Chính phủ đã đề ra biện pháp trước mắt (lập các hũ gạo cứu đói; kêu gọi “nhường cơm sẻ áo”, tổ chức “Ngày đồng tâm”; nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích trữ lúa gạo; đề ra biện pháp điều hoà thị trường lúa gạo giữa các địa phương) và biện pháp lâu dài (vận động toàn dân tăng gia sản xuất, tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho nông dân nghèo; chia lại ruộng đất công theo nguyên tắc công bằng, dân chủ; thực hiện giảm tô, thuế cho nông dân; phát động xây dựng “Quỹ độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng).
+ Về giáo dục, văn hoá: thành lập Nha Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân tham gia xoá nạn mù chữ; vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá mới.
[bookmark: bookmark1194]2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược của nhân dân Nam Bộ.
a) [bookmark: bookmark1195]Mục tiêu.
HS trình bày được nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Bộ, từ đó nêu được nhận xét về tinh thần kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược trở lại.
b) [bookmark: bookmark1196]Tổ chức thực hiện.
[bookmark: bookmark1197]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1198]Nhiệm vụ 1: GV cho HS thảo luận cặp đôi để thực hiện yêu cầu: Trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trở lại của nhân dân Nam Bộ.
· [bookmark: bookmark1199]Nhiệm vụ 2: GV cho HS thảo luận theo nhóm (4- 6 HS mỗi nhóm) để thực hiện nhiệm vụ: Khai thác Tư liệu 3 và thông tin trong mục, nêu nhận xét về tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trở lại của nhân dân Việt Nam.
[bookmark: bookmark1200]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1201]Nhiệm vụ 1: HS dựa vào thông tin trong SGK tìm thông tin trình bày.
· [bookmark: bookmark1202]Nhiệm vụ 2: Các nhóm khai thác tư liệu tìm những từ, cụm từ thể hiện tinh thần chiến đấu của toàn thể dân tộc.
[bookmark: bookmark1203]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
· [bookmark: bookmark1204]Nhiệm vụ 1: GV gọi đại diện 2 - 3 cặp đôi trình bày kết quả làm việc, các cặp đôi khác theo dõi, nhận xét, góp ý.
· [bookmark: bookmark1205]Nhiệm vụ 2: GV gọi một số đưa ra nhận xét và gọi HS của các nhóm khác nhận xét, góp ý.
[bookmark: bookmark1206]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét và chốt lại:
Với dã tâm xâm lược nước ta lần nữa, thực dân Pháp núp dưới bóng quân Anh có những hành động gây hấn ngay trong ngày nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào mừng Ngày Độc lập. Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam Bộ “muôn người như một” anh dũng đứng lên với tinh thần quyết chiến và ý chí quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng. Đêm 23 - 9, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn đã cắt toàn bộ điện, nước; chiến luỹ được dựng để chặn bước tiến quân giặc,...
Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược, nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được. Nhiều chi đội Nam tiến trong cả nước liên tiếp lên đường; nhiều đợt quyên góp của cải, vật chất chi viện cho miền Nam; cuộc chiến đấu ở Nam Bộ đã ngăn chặn một bước sự xâm lược của thực dân Pháp, giáng một đòn mạnh mẽ đầu tiên vào âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, làm tiêu hao sinh lực địch, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lâu dài.
[bookmark: bookmark1207]3. Hoạt động 3 luyện tập.
a) [bookmark: bookmark1208]Mục tiêu.
Củng cố lại nội dung bài học.
b) [bookmark: bookmark1209]Tổ chức thực hiện.
[bookmark: bookmark1210]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1211]Nhiệm vụ 1: GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS: Lập bảng tóm tắt về những biện pháp chủ yếu để giải quyết khó khăn của đất nước trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
· [bookmark: bookmark1212]Nhiệm vụ 2: Sau khi HS hoàn thành nhiệm vụ 1, GV hỏi thêm câu hỏi,- Giải thích vì sao Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là Nhà nước của dân, do dân, vì dân?
[bookmark: bookmark1213]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1214]Nhiệm vụ 1: HS làm việc cá nhân lập bảng tóm tắt theo gợi ý trong vào vở hoặc ra giấy.
· [bookmark: bookmark1215]Nhiệm vụ 2: HS dựa vào bảng tóm tắt đã hoàn thành và kiến thức bài học để giải thích.
[bookmark: bookmark1216]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
· [bookmark: bookmark1217]Nhiệm vụ 1: GV gọi 2 - 3 HS trình bày bảng đã hoàn thành.
· [bookmark: bookmark1218]Nhiệm vụ 2: GV gọi 2 - 3 HS. HS giải thích được: Nhà nước do dân bầu ra thông qua Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu; nguyên tắc bảo đảm các quyền tự do dân chủ, thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân; các đoàn thể quần chúng nhân dân được phát triển nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, người dân được tham gia vào chính công việc xây dựng đất nước,...
[bookmark: bookmark1219]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
[bookmark: bookmark1220]4. Hoạt động vận dụng.
a) [bookmark: bookmark1221]Mục tiêu.
HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các nhiệm vụ trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.
b) [bookmark: bookmark1222]Tổ chức thực hiện.
[bookmark: bookmark1223]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Em có suy nghĩ gì về câu nói đó? Là một học sinh, em có thể làm gì để góp phần xây dựng đất nước?
[bookmark: bookmark1224]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS có thể sưu tầm và sử dụng thông tin trong nội dung Bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “giặc dốt” trở thành một trong sáu nhiệm vụ cấp bách của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau khi tuyên bố độc lập,... để phân tích. Từ đó, HS nêu một số nhiệm vụ của HS đối với việc học tập, tu dưỡng của bản thân.
[bookmark: bookmark1227]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm thích hợp hoặc thu lại để chấm điểm ĐGTX.
[bookmark: bookmark1229]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét và đánh giá kết quả làm việc ở nhà của HS.
***
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